T158. LUYỆN TẬP: TỪ NGỮ CHỈ SỰ VẬT, HĐ. CÂU NÊU HOẠT ĐỘNG 
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Tìm được từ ngữ chỉ sự vật, cây cối , người và hoạt động từng người theo tranh.
- Trả lời được được câu hỏi theo nội dung các bức tranh.
2. Năng lực 
- Phát triển vốn từ chỉ người, sự vật, chỉ hoạt động.
3.Phẩm chất:
- Rèn kĩ năng nói và viết theo câu hỏi về nội dung theo chủ đề tranh.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: BGĐT
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động Mở đầu (3-5’)
- GV tổ chức cho HS vận động theo bài hát.
- GV kết nối vào bài mới.
2. Hoạt động Luyện tập (25-27’)
- GV chiếu các bài tập lên màn hình.
Bài 1/128 (8-10’)
- GV gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV chiếu tranh
+ Tranh vẽ những ai? 
+ Mỗi người đang làm công việc gì? Từ ngữ nào chỉ công việc ấy? 
+ Có những đồ vật nào được vẽ trong tranh ,...
- GV yêu cầu

+ Tên các sự vật.


+ Các hoạt động.

- GV chữa bài, nhận xét.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
- Thế nào là từ chỉ HĐ, từ chỉ sự vật?
Bài 2/128 (7-8’)
- Gọi HS đọc YC.
- Bài YC làm gì?
- Gọi HS đọc đoạn thơ
- GV tổ chức HS tìm các từ ngữ chỉ hoạt động có trong đọan thơ
+ Đoạn thơ nói đến những ai? 
+ Mỗi người đã làm việc gì? Từ ngữ nào chỉ công việc đó?...
- GV yêu cầu.
- Nhận xét, khen ngợi HS.
Bài 3/128 (7-9’)
- Gọi HS đọc YC bài 3.
- HDHS quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Ông đang làm gì?
-Trước mặt ông và bạn có gì?
- Bà đang làm gì?
 -Bà đang ngồi ở đâu?
- Bố ,mẹ đang làm gì?
- Bố cầm khăn lau là gì? Sao bố đeo găng tay? mẹ đang đứng  ở đâu?
- Bạn nhỏ đang làm gì?-Đang ngồi đâu? Trức mặt có gi?
- Nhận xét, tuyên dương HS.
3. Hoạt động Củng cố (2-3’)
- Hôm nay em ôn tập những kiến thức gì?
- GV nhận xét giờ học.
	
- Hs hát và vận động theo bài hát.

- HS ghi vở.



- 1-2 HS đọc.
- Tìm từ ngữ chỉ sự vật, chỉ hoạt động.
- HS quan sát tranh, trao đổi nhóm để hiểu nội dung tranh và tìm từ ngữ chỉ người, cây cối, đổ vật và công việc của từng người trong tranh.


- Đại diện một số nhóm trình bày kết quả
+ Từ ngữ chỉ người: ông, bà, bố, mẹ, anh trai, em gái...; từ ngữ chỉ vật: bếp, nhả, sân, vườn, quạt, chổi, chảo,...; 
+ Các hoạt động: sào sau, nhặt rau, sửa quạt, tưới nước, quét nhà, xếp- chơi đồ chơi.

- HS nêu


- 1-2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- 3-4 HS đọc.
- HS thảo luận nhóm đôi

- HS trao đổi nhóm đôi, trả lời câu hỏi để tìm từ ngữ chỉ hoạt động trong đoạn thơ.
- Đại diện một số nhóm trình bày kết quả.

- HS lắng nghe.

- HS đọc.
- HS quan sát tranh thảo luận nhóm bàn và trả lời câu hỏi :
- Ông đang chơi cờ với bạn

- Bà đang xem ti vi

- Mẹ và bố đang lau dọn vệ sinh nhà cửa

- Bạn nhỏ đang viết bài
- HS chia sẻ.
- HS lắng nghe.

- HS chia sẻ.
- HS lắng nghe.


* Điều chỉnh sau bài dạy:                                                                                            

